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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu bán thanh lý các Dụng cụ y tế đã qua sử 
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  1. KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA         

1   Kéo cắt chỉ Cái 3 Không rõ Gãy 

2   Kềm thay băng Cái 1 Không rõ Gãy 

3   Hộp gòn Cái 1 Không rõ Gỉ sét 

4   Máy đo huyết áp cơ Cái 2 Không rõ Hư đồng hồ, chảy dây 

5   Bình cắm kềm Cái 1 Không rõ Rớt đế bình 

6   Ống nghe huyết áp Cái 2 Không rõ Hư 

7   Đồng hồ + lưu lượng oxy Cái 1 Không rõ Hư 

  2. KHOA PHỤ         

1   Bóp bóng người lớn cái 2 2010 Không sử dụng 

2   Bóp bóng người lớn cái 1 2010 Không sử dụng 

3   Mặt nạ gây mê người lớn cái 1 2010 Không sử dụng 

4   Máy đo huyết áp cơ cái 5 2010 Máy hư không sửa được 

  3. KHOA KHÁM PHỤ KHOA         

1   Mỏ vịt cái 80 Không rõ Hư, gỉ sét, không sử dụng được 

2   Hộp chữ nhật 10 x 22cm cái 1 Không rõ Hư, không sử dụng được 

3   Hộp Inox tròn 7 x 10cm cái 2 Không rõ Hư, không sử dụng được 

4   Kềm Kelly 16cm cái 1 Không rõ Gãy, không sử dụng được 

5   Kềm Kelly 18cm cái 1 Không rõ Gãy, không sử dụng được 

6   Kềm tim 24cm cái 1 Không rõ Gãy, không sử dụng được 

7   Kềm Fozzi cái 1 Không rõ Gãy, không sử dụng được 

8   Kềm bấm sinh thiết cái 1 Không rõ Hư, không sử dụng được 

9   Máy đo huyết áp điện tử cái 1 Không rõ 
Hư, sửa nhiều lần không sử dụng 

được 

10   
Thùng inox tròn có khóa 19 x 

33cm 
cái 2 Không rõ 

Gãy khóa, móp, không sử dụng 

được 

11   
Thùng inox tròn có khóa 15 x 

25cm 
cái 1 Không rõ 

Gãy khóa, móp, không sử dụng 

được 

12   Nắp chữ nhật 20 x 40cm cái 2 Không rõ Gãy, không sử dụng được 

13   Thau 33 x 15cm cái 2 Không rõ Gỉ sét, không sử dụng được 

  4. KHOA HẬU PHẪU         

1   Bình cắm kềm cái 2 Không rõ Hư, không sử dụng được 

2   Cảo nối đồng hồ Oxy cái 1 Không rõ Gỉ sét, hư không sử dụng được 

3   Đồng hồ oxy cái 1 Không rõ Hư, không sử dụng được 



STT 

KHOA 

SỬ 

DỤNG 

TÊN VẬT TƯ  

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

NĂM SỬ 

DỤNG 
HiỆN TRẠNG 

  5. KHOA HẬU SẢN H         

1   Nhiệt kế hồng ngoại cái 1 2021 Bị hư không đo được 

2   Máy đo huyết áp cơ cái 2 2015 
Máy không bơm được, vỏ máy bị 

thủng 

3   Ống nghe tim phổi cái 2 2013 
Ống nghe bị gãy không nghe 

được 

4   Bơm Karman 2 van cái 1 2014 Karman không hút được 

5   Bình làm ẩm oxy cái 2 2014 Không tạo được oxy, bị xì 

6   Đồng hồ oxy cái 1 2013 Đồng hồ oxy bị xì 

   6. KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (HS)         

1   Kềm Kocher cái 1 2009 Bị gãy không sử dụng được 

2   Kéo cắt chỉ cái 1 2009 Bị gãy không sử dụng được 

3   Kềm Kelly cái 1 2009 Bị gãy không sử dụng được 

4   Ống nghe tim phổi cái 7 2019 Bị gãy không sử dụng được 

5   Ống cắm kềm cái 1 2009 Bị gãy không sử dụng được 

6   Máy đo huyết áp cơ cái 16 2020 
Bị hư đã sửa nhiều lần không sử 

dụng được 

7   Bình làm ẩm kèm nắp cái 1 2021 Bị hư không sử dụng được 

8   Bộ bóp bóng người lớn cái 1 2020 Bị hư không sử dụng được 

9   Đồng hồ oxy cái 1 2019 Bị hư không sử dụng được 

10   Xe đẩy bệnh ngồi Chiếc 1 2009 
Hư đã sửa nhiều lần nhưng không 

sửa được 

11   Xe đẩy bệnh nằm inox Chiếc 1 2009 
Bị gỉ sét đã hàn sắt và sửa nhiều 

lần nhưng không sửa được 

  7. KHOA KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH         

1   Mỏ vịt cái  3 2015 Hỏng, không sử dụng được 

2   Kềm tim cái  7 2015 
Hỏng, mòn đầu tim kẹp không 

dính 

3   Cây nạo kênh cái  1 2015 Gãy 

4   Đồng hồ oxy cái  1 2015 Hỏng, kiểm định không đạt 

5   Xe đẩy bình oxy nhỏ Chiếc 1 2015 Gỉ sét 

  8. KHOA HẬU SẢN N2         

1   Mỏ vịt cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

2   Đồng hồ oxy cái 3 Không rõ Hư không sửa được 

3   Cảo nối đồng hồ Oxy cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

4   Máy đo huyết áp cơ cái 3 Không rõ Hư không sửa được 

5   Máy đo huyết áp điện tử cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

6   Ống nghe tim phổi cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

7   Ấm nước inox cái 2 Không rõ Hư không sửa được 

8   Búa phản xạ cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

9   Kéo cắt chỉ cái 8 Không rõ Hư không sửa được 

10   Kềm thay băng cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

11   Xe đẩy oxy Chiếc 1 Không rõ 
Đổi bình lớn hơn theo yêu cầu 

của VTTBYT 

  9. KHOA KHÁM PHỤ KHOA M         
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1   Xe đẩy bệnh ngồi Chiếc 2 Không rõ Hư không sửa được 

2   Đèn gù cái 2 Không rõ Hư không sửa được 

3   Đèn led cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

4   Máy đo huyết áp cơ cái 4 Không rõ Hư không sửa được 

5   Mỏ vịt cái 28 Không rõ Hư không sử dụng được 

6   Hộp chữ nhật lớn >30cm cái 2 Không rõ Hư không sử dụng được 

7   Mỏ vịt khoét chóp điện cái 1 Không rõ Hư không sử dụng được 

8   Nhíp dài cái 3 Không rõ Hư không sử dụng được 

9   Cây nạo kênh cái 3 Không rõ Hư không sử dụng được 

10   Kềm tim cái 2 Không rõ Hư không sử dụng được 

11   Kềm kẹp kim cái 1 Không rõ Hư không sử dụng được 

12   Kềm sinh thiết (sinh thiết) cái 2 Không rõ Hư không sử dụng được 

13   Kềm kelly cái 1 Không rõ Hư không sử dụng được 

  10. KHOA HẬU SẢN M         

1   Máy đo huyết áp cơ cái 3 Không rõ Hư không sửa được 

2   Nhiệt kế điện tử cái 1 Không rõ Hư không sửa được 

  11. KHOA SẢN A         

1   Máy đo huyết áp cơ cái 10 Không rõ Hư (Sửa chữa yêu cầu) 

2   Ống nghe tim phổi cái 5 Không rõ Gãy 

3   Xe đẩy bệnh ngồi Chiếc 2 Không rõ Hư 

4   Bơm Karman 2 van cái 10 Không rõ Gãy chốt 

5   Kéo cắt chỉ <15cn cái 5 Không rõ Gỉ sét, mẻ, gãy 

6   Kềm Kelly cong 15cm cái 2 Không rõ Gãy 

7   Nhíp không mấu 25cm cái 1 Không rõ Gãy 

8   Hộp chữ nhật inox lớn cái 1 Không rõ Gãy nắp (KSNK yêu cầu) 

9   Kéo mayo cái 1 Không rõ Gỉ sét 

10   Kéo cắt chỉ cái 4 Không rõ Gỉ sét, mẻ, gãy 

11   Kéo cắt chỉ mũi to cái 2 Không rõ Gỉ sét 

12   Mỏ vịt cái 2 Không rõ Hư 

13   Bo hút nhớt cái 1 Không rõ Hư 

14   Nhiệt kế điện tử cái 3 Không rõ Hư ( Bảo trì yêu cầu) 

15   Đèn gù cái 3 Không rõ Hư 

  12. KHOA SANH         

1   Van Âm đạo 1 đầu cái 1 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

2   Nhíp > 16cm (có mấu) cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

3   Kéo thẳng (cũ) cái 12 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

4   Kéo thẳng (Asculap) cái 7 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

5   Kéo cong (Jimmy) cái 4 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

6   Kềm Kocher cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

7   Kềm hình tim (Asculap) cái 4 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

8   Kềm kẹp kim cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

9   Kelly cong cái 3 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

10   Kelly thẳng cái 6 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

11   Hộp inox tròn < 30cm cái 16 Không rõ Hư không sử dụng được 
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12   Hộp inox tròn > 30cm cái 6 Không rõ Hư không sử dụng được 

13   Hộp inox chữ nhật < 30cm cái 10 Không rõ Hư không sử dụng được 

14   Bục inox cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

15   Ca inox cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

16   Mâm inox cái 10 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

17   Huyết áp kế cái 12 Không rõ Hư không sử dụng được 

18   Ống nghe tim phổi cái 2 Không rõ Hư gãy không sử dụng được 

   13. KHOA SƠ SINH         

1   Ống cắm kềm Cái  11 Không rõ Hư 

2   Ống nghe tim phổi Cái  8 Không rõ Hư 

3   Nhíp không mấu Cái  8 Không rõ Hư 

4   Nhíp có mấu Cái  1 Không rõ Hư 

5   Kềm tim Cái  4 Không rõ Không sử dụng được 

6   Kềm thẳng Cái  1 Không rõ Hư 

7   Kéo gắp dị vật Cái  1 Không rõ Không sử dụng được 

8   Cán dao mổ Cái  3 Không rõ Không sử dụng được 

   14. KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (PT)         

1   
Dây đốt lưỡng cực nội soi ổ 

bụng (Kstoz) 
Cái  119 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

2   Dây đốt lưỡng cực Cái  5 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

3   
Dây đốt Bipolar lưỡng cực mổ 

hở 
Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

4   Dây đốt Sorbitol 277 Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

5   Tay dao BiBlamp 200C Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

6   
Dây nối dụng cụ lưỡng cực 

chuẩn dẹt 2 chấu cắm rời 
Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

7   Dây nối tấm lắc nội soi Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

8   
Dây đốt mổ hở sử dụng nhiều 

lần 
Cái  20 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

9   Dao mổ siêu âm nội soi Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

10   Tay dao Ligasure 23cm (mổ hở) Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

11   Tay dao Ligasure 36cm (mổ hở) Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

12   Cán robi Cái  29 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

13   Cán kềm Cái  22 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

14   Cán đốt Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

15   Cán kềm Robi 5cm Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

16   Cán kéo Cái  23 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

17   
Dây cáp quang học đầu nối 

thẳng 
Cái  10 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

18   
Kẹp giữ kim KOH, hàm cong 

phải, tay cầm gập góc 
Cái  35 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

19   
Kẹp giữ kim KOH, hàm cong 

trái, tay cầm gập góc 
Cái  41 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

20   Lưỡi dao bào mô 10mm Cái  11 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

21   Lưỡi dao bào mô 15mm Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

22   Vỏ Pozzi 15mm Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 
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23   Vỏ Pozzi 12mm Cái  9 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

24   Vỏ ngoài kềm kéo nội soi Cái  97 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

25   Vỏ kềm Robi Cái  33 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

26   
Ruột kềm Pozzi 

10mm,12mm,15mm 
Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

27   Ruột Robi dài Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

28   Ruột kéo Robi Cái  23 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

29   Ruột robi ngắn Cái  45 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

30   Bộ đốt mô lưỡng cực Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

31   
Vỏ ngoài cỡ 15mm sử dụng với 

Rotocut 
Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

32   Vỏ ngoài đốt vi phẫu Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

33   Vỏ ngoài kẹp tắt rốn Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

34   Ruột đốt lưỡng cực Cái  275 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

35   Ruột kéo Mayo nội soi Cái  154 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

36   Ruột Pozzi 5mm Cái  14 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

37   Ruột đốt kẹp tắt rốn Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

38   Ruột Pozzi 10mm Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

39   Kéo cắt chỉ nội soi Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

40   Ruột đốt cắt lưỡng cực Cái  22 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

41   Ruột cắt đốt nhọn lưỡng cực Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

42   Ruột cắt đốt tròn lưỡng cực Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

43   
Điện cực 2 chân đốt lưỡng cực 

vòng cắt 
Cái  46 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

44   
Điện cực 2 chân lưỡng cực tròn 

bi 
Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

45   Dây dẫn ánh sáng Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

46   Kim nước Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

47   Van CO2 Cái  13 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

48   Bơm hút dịch Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

49   Tay cắt đốt Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

50   Tay cắt đốt Sorbitol Cái  3 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

51   Canyl Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

52   Chích oxy Cái  4 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

53   Vỏ đốt lưỡng cực Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

54   Xoắn nút chai nội soi Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

55   Đốt Laze Cái  7 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

56   Ron xám nội soi Cái  306 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

57   Ron 10mm Cái  305 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

58   Ron 5mm Cái  325 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

59   Ron bào mô Cái  20 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

60   Trocar 10mm Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

61   Kim CO2 Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

62   Harmonic mổ vú Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

63   Ruột kẹp ruột Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 
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64   Ruột kéo mét nội soi Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

65   Ruột gắp mô Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

66   Mask mê các loại Cái  700 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

67   Bóp bóng giúp thở silicon trẻ em Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

68   
Bóp bóng giúp thở silicon người 

lớn 
Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

69   
Dây điện tim 5 chuyển đạo cho 

MP20 
Cái  15 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

70   
Dây điện tim 5 chuyển đạo cho 

GE-B40i 
Cái  15 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

71   Dây SPO2 GE-B40i Cái  15 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

72   Cáp nối CO2 Cái  4 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

73   Cán sắt Pozzi Cái  1 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

74   Ruột kềm gắp mô Cái  4 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

75   Bộ đốt mới Cái  4 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

76   Vỏ ngoài soi buồng tử cung Cái  6 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

77   Ruột đốt Sorbitol vòng cắt Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

78   Ruột đốt Sorbitol lăng Cái  2 Không rõ Hư, hở, gãy không sử dụng được 

79   
Kéo cắt chỉ Sims cong dài 

200mm 
Cái  86 Không rõ Cùn, không cắt được 

80   Kéo Metjenbaum 180-200mm Cái  16 Không rõ Cùn, không cắt được 

81   
Kéo phẫu thuật Mayor cong dài 

17cm, mũi tù 
Cái  112 Không rõ Cùn, không cắt được 

82   Kéo Mayor cong 230mm Cái  10 Không rõ Cùn, không cắt được 

83   Mỏ vịt inox Cái  13 Không rõ Hư ốc 

84   Van bụng Cái  2 Không rõ Hư, méo 

85   Bộ điều kinh karman 2 van Cái  3 Không rõ Hư, không có hơi 

86   Bộ banh bụng Balfou Cái  3 Không rõ Hư, lêch răng 

87   Kềm tim thẳng có răng Cái  23 Không rõ Gãy 

88   Kềm Pozzi 2 răng Cái  20 Không rõ Gãy 

89   Kẹp kim 200mm (may da bụng) Cái  5 Không rõ Hở đầu, mòn răng 

90   Kềm Kelly cong, dài 160mm Cái  39 Không rõ Gãy, hở đầu 

91   Kềm Kelly thẳng, dài 160mm Cái  22 Không rõ Gãy, hở đầu 

92   Kềm Kocher dài 200mm Cái  18 Không rõ Gãy, hở đầu 

93   Kềm Kocher dài 160mm Cái  3 Không rõ Gãy, hở đầu 

94   Kềm sát trùng thẳng Cái  27 Không rõ Gãy, hở đầu 

95   Kelly dài thẳng 20cm Cái  2 Không rõ Gãy, hở đầu 

96   Kelly dài cong to 20cm Cái  5 Không rõ Gãy, hở đầu 

97   Kềm Alis 150-200mm Cái  13 Không rõ Gãy, hở đầu 

98   Cán dao số 3 Cái  5 Không rõ Gãy, hở đầu 

99   Cán dao số 4 Cái  1 Không rõ Gãy, hở đầu 

100   Ống hút sắt Cái  2 Không rõ Hư, mòn 

101   Nhíp đầu tròn bóc hạch Cái  1 Không rõ Hở đầu, gãy 

102   Nhíp không mấu 200mm Cái  4 Không rõ Hở đầu, gãy 

103   Nhíp có mấu 20cm Cái  4 Không rõ Hở đầu, gãy 

104   Nhíp có mấu 16cm Cái  15 Không rõ Hở đầu, gãy 
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105   Nhíp không mấu 160mm Cái  5 Không rõ Hở đầu, gãy 

106   Cây nâng cổ tử cung (VN) Cái  10 Không rõ Gãy 

107   Lưỡi cong Mac 4 Cái  6 Không rõ Hư 

108   Cán đèn Cái  6 Không rõ Hư 

109   Máy đo huyết áp loại cơ Cái  8 Không rõ Hư, không đo được 

110   Ống nghe tim phổi Cái  10 Không rõ Hư, không nghe được 

111   
Hộp nhôm kim 540 x 253 x 

76mm 
Cái  1 Không rõ Hư, móp hỡ 

112   
Ống soi quang học đường kính 

10mm dài 31cm 
Cái  2 Không rõ Hư, mờ không sử dụng được 

113   
Ống soi quang học đường kính 

4mm dài 30cm 
Cái  5 Không rõ Hư, mờ không sử dụng được 

114   Cây đè ruột Cái  1 Không rõ Hư, cong không sử dụng được 

115   Kềm gắp thai to Cái  5 Không rõ Gãy, cong 

116   Bóng đèn Xenon 300W Cái  10 Không rõ Hư, đứt bóng 

117   Bóng đèn Xenon 175W Cái  3 Không rõ Hư, đứt bóng 

118   Nhíp có mấu 20cm Cái  12 Không rõ Gãy, cong 

119   Muỗng nạo đặc Cái  11 Không rõ Hư, rỉ sét 

120   Cây nong CTC nhỏ Cái  12 Không rõ Hư, rỉ sét 

121   Nhíp có mấu BD 513 (thẩm mỹ) Cái  2 Không rõ Hư, hở, không sử dụng được 

122   
Kéo lượng sóng BD 263W 

(thẩm mỹ) 
Cái  2 Không rõ Hư, hở, không sử dụng được 

  15. K HOA CHĂM SỐC TRƯỚC SINH         

1   Máy đo huyết áp cơ Cái  3 2022 
Bị hư, đã sửa không sử dụng tiếp 

được 

  16. KHOA NỘI SOI         

1   Xe đẩy bệnh nằm Chiếc 1 Không rõ Xe cũ đã sử dụng trên 10 năm 

2   Kelly dài > 30cm Cái 2 Không rõ Gãy 

3   Kéo cắt chỉ Cái 4 Không rõ Mòn, cắt chỉ không đứt 

4   Cán dao Cái 1 Không rõ Gãy 

5   Cây nạo kênh Cái 1 Không rõ Bị oxy hóa, gỉ sét 

6   Mỏ vịt Cái 3 Không rõ Gãy, mất ốc vít 

7   Ống cắm kềm Cái 1 Không rõ Đế bị mục 

8   Máy đo huyết áp cơ Cái 5 Không rõ Hư không sửa được 

9   Nhiệt kế tủ lạnh Cái 1 Không rõ Hư và hết hạn 

10   Ống nghe tim phổi Cái 1 Không rõ Bể kính, không nghe được 

  17. KHOA CẤP CỨU          

1   Huyết áp kế Cái 2 2021 Hư kim đồng hồ 

2   Búa phản xạ Cái 1 2021 Chảy keo cao su 

3   Bình cắm kềm Cái 1 2021 Gãy đế bình 

4   Đồng hồ oxy Cái 1 2021 Hư van 

5   Ống nghe tim phổi Cái 3 2021 Hư ống nghe, gãy ống nghe 

6   Khẩu oxy tường Cái 4 2021 Hư 

Kính mời các Đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu mua thanh 

lý quan tâm tham gia chào giá mua trọn danh mục dụng cụ y tế nêu trên. 
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